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1 10360144 Ngô Thanh Danh Nam 14/07/85 Hòa Bình 2009 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

2 10366152
Nguyễn 

Quang
Hai Nam 17/10/84

Hải Hậu - Nam 

Định
2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

3 20300349 Trịnh Xuân Kiều Nam 17/09/81 Hà Nội 2010 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

4 20303001 Nguyễn Hữu Bon Nam 28/11/84 Đồng Nai 2009 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

5 20303003 Lưu Quốc Cường Nam 18/11/83
Tân Biên - Tây 

Ninh
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

6 20303005 Trần Thanh Dũng Nam 25/06/82 Kiên Giang 2011 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

7 20303015 Phan Thanh Nhàn Nam 02/08/83
Tp.Hồ Chí 

Minh
2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

8 20303018 Đoàn Thanh Sơn Nam 02/10/85
Tp.Hồ Chí 

Minh
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

9 20303023 Vũ Chính Thể Nam 21/10/83 Hà Nam Ninh 2010 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

10 20303026 Lê Chí Trung Nam 10/10/84 Minh Hải 2012 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

11 20303027 Vương Xương Tuyền Nam 06/08/82
Tp.Hồ Chí 

Minh
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

12 20303030 Nguyễn Hữu Tài Nam 21/01/85
Tp.Hồ Chí 

Minh
2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy
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13 20303033 Nguyễn Tất Văn Nam 10/11/82 Bắc Ninh 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

14 20303034 Đặng Văn Vĩnh Nam 05/05/85 Đăk Lăk 2011 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

15 20363007 Nguyễn Thanh Bình Nam 02/12/85
Phù Cát - Bình 

Định
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

16 20363013 Phan Lê Nhật Cường Nam 03/06/85 Tây Ninh 2009 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

17 20363014 Phan Văn Cường Nam 05/11/85 Phú Yên 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

18 20363022 Nguyễn Văn Dũng Nam 19/03/83 Hải Hưng 2011 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

19 20363031 Nguyễn Trọng Huy Nam 11/10/85
Tp.Hồ Chí 

Minh
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

20 20363037 Phan Cao Hải Nam 08/02/84
Tp.Hồ Chí 

Minh
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

21 20363041 Dương Chí Hùng Nam 15/09/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

22 20363042 Vong Tuy Hùng Nam 14/07/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

23 20363043 Vũ Đình Khánh Nam 02/11/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

24 20363044 Huỳnh Đăng Khoa Nam 24/09/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

25 20363049 Bùi Văn Lượng Nam 16/09/83
Giồng Trôm - 

Bến Tre
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

26 20363051 Nguyễn Vĩnh Lộc Nam 16/10/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

27 20363053 Trần Phúc Minh Nam 24/11/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



28 20363061 Lê Thanh Quý Nam 24/09/81 Dak Lak 2011 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

29 20363062 Tiêu Bỉnh Quyền Nam 28/08/83
Tp.Hồ Chí 

Minh
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

30 20363073 Nguyễn Duy Tiến Nam 13/08/85 Đà Lạt 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

31 20363074 Dương Văn Trang Nam 16/06/84
Bố Trạch - 

Quảng Bình
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

32 20363077 Trần Quốc Trường Nam 05/02/84 Hậu Giang 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

33 20363081 Nguyễn Xuân Trực Nam 28/06/85
Phù Mỹ - Bình 

Định
2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

34 20363088 Trần Thành Tài Nam 13/04/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

35 20366501 Quang Tuấn Nam 03/05/85 Thuận Hải 2011 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

36 20366508 Mai Thanh Tùng Nam 12/05/81 Minh Hải 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

37 20366509 Nguyễn Thanh Tâm Nam 13/01/85 Long An 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

38 20366511 Nguyễn Tuấn Huy Nam 01/01/79
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

39 20366515 Nguyễn Hồng Tâm Nam 30/03/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

40 20366516 Nguyễn Thanh Tâm Nam 26/05/85 Đồng Nai 2012 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

41 20366518 Nguyễn Minh Trung Nam 16/02/84
Châu Thành - 

Tiền Giang
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

42 20366521 Trần Vi Thông Nam 28/03/83 Sóc Trăng 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



43 20366523 Nguyễn Tiến Sỹ Nam 22/09/84
Bỉm Sơn - 

Thanh Hóa
2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

44 20366526 Đinh Quang Đạt Nam 09/06/84
Bỉm Sơn - 

Thanh Hóa
2010 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

45 20366527
Châu Ngọc 

Đình
Huấn Nam 27/09/84 Bến Tre 2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

46 20366528 Trần Tuấn Đạt Nam 20/10/85 Kiên Giang 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

47 20366537 Nguyễn Văn Kha Nam 05/01/82
Gia Lai - Kon 

Tum
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

48 20366550 Nguyễn Thị Ka Nữ 06/10/84
Trực Ninh - 

Nam Định
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

49 20366553
Đặng Vũ 

Công
Thiện Nam 20/07/85 Ninh Thuận 2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

50 20366554 Nguyễn Mạnh Hưng Nam 04/10/84
Phúc Thọ - Hà 

Tây
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

51 20366558 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 30/12/85
Núi Thành - 

Quảng Nam
2010 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

52 20366564 Lê Huy Sơn Nam 12/12/83
Thiệu Yên - 

Thanh Hóa
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

53 20366581 Phan Thanh Tâm Nam 11/12/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

54 20366583 Nguyễn Hữu Hải Nam 18/09/83
Quảng Hưng - 

Thanh Hóa
2010 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

55 20366584
Nguyễn Thị 

Thu
Hiền Nữ 01/12/84 Thanh Hóa 2011 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

56 20366587 Lương Huy Hiển Nam 28/01/85 Thái Bình 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

57 20366588 Dương Quốc Toàn Nam 27/08/83 Nghĩa Bình 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



58 20366589 Nguyễn Đức Tuấn Nam 19/03/84 Lâm Đồng 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

59 20366592 Nguyễn Hồng Ngự Nam 14/05/85 Đồng Nai 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

60 20366593 Lê Tự Minh Phương Nam 24/09/85
Ea Kar - Đăk 

Lăk
2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

61 20366594 Trần Công Thắng Nam 12/02/85 Đồng Nai 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

62 20366595 Thang Kiến Lương Nam 25/04/83
Tp.Hồ Chí 

Minh
2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

63 20366597
Nguyễn 

Tường
Lâm Nam 01/04/84 Tiền Giang 2008 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

64 20366605 Nguyễn Công Thành Nam 13/09/85 Đồng Tháp 2011 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

65 20366606 Đinh Đình Nguyên Nam 02/01/83 Đồng Nai 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

66 20366611 Nguyễn Đức Quyền Nam 09/03/84 Thái Bình 2011 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

67 20366614 Nguyễn Thanh Nam Nam 08/04/85
Châu Thành - 

Kiên Giang
2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

68 20366617 Nguyễn Minh Hưng Nam 14/07/82 Phước Long 2009 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

69 20366621 Nguyễn Hoa Nhữ Nam 25/06/82
Tuy Hòa - Phú 

Yên
2011 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

70 20366622 Trần Đình Tấn Nam 15/12/84
Vụ Bản - Nam 

Định
2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

71 20366628 Ngô Anh Tuấn Nam 05/04/82
Phú Xuyên - 

Hà Sơn Bình
2010 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

72 20366630 Nguyễn Minh Tuấn Nam 04/10/84 Hậu Giang 2010 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



73 20366632 Lê Hoàng Đà Nam 20/05/84 Quảng Ngãi 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

74 20366633 Nguyễn Văn Thắng Nam 09/10/83 Hải Dương 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

75 20366636 Huỳnh Quốc Thịnh Nam 10/12/83
Mộ Đức - 

Quảng Ngãi
2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

76 20366637 Nguyễn Văn Linh Nam 28/08/85 Thái Bình 2009 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

77 20366642 Trần Thị Lan Phương Nữ 13/10/84 Hà Nam Ninh 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

78 20366644 Đoàn Mạnh Tưởng Nam 02/01/84 Hà Bắc 2008 2003
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

79 20366646 Tăng Ngọc Hiếu Nam 31/10/84
Tp.Hồ Chí 

Minh
2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

80 40360402 Võ Thành Nam Nam 25/06/85
Châu Thành - 

Tây Ninh
2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

81 20373001 Lâm Hán Trí Nam 16/03/81
Tp.Hồ Chí 

Minh
2009 2003

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy


